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CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI CÁC VỊ TRÍ QUAN TRẮC 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG, THÁNG 02 NĂM 2024

Chỉ số chất lượng nước mặt (WQI) tại Kiên Giang được tính toán thông qua 3 nhóm thông số:
· Nhóm I: pH.
· Nhóm II (nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng): DO, Nhiệt độ,  BOD5, COD,  N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-,  P-PO43-.
· Nhóm III (thông số vi sinh): Coliforms.
Chất lượng nước mặt tại các vị trí quan trắc vào tháng 02/2024 sau khi tính toán theo Hướng dẫn tại Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường cụ thể như sau:
	STT
	Vị trí điểm quan trắc
	Ký hiệu 
	Chỉ số WQI
	Màu sắc
	Phù hợp với mục đích sử dụng

	I. Lưu vực Kênh Rạch Giá – Hà Tiên

	1 
	Kênh Dzero - kênh Rạch Giá đi Long Xuyên
	LĐ25
	28
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	2 
	Kênh Rạch Giá đi Long Xuyên, xã Phi Thông
	LĐ3
	27
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	3 
	Đầu Voi - kênh Rạch Giá đi Long Xuyên 
	LĐ2
	26
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	4 
	Cầu số 1, TP. Rạch Giá
	LĐ41
	26
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	5 
	Điểm thượng nguồn kênh Ba Thê, xã Mỹ Hiệp Sơn
	LĐ4
	48
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	6 
	Đầu kênh Ba Thê, thị trấn Sóc Sơn
	LĐ5
	27
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	7 
	Điểm thượng nguồn của kênh Tri Tôn, xã Nam Thái Sơn
	LĐ6
	49
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	8 
	Đầu kênh Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất
	LĐ7
	27
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	9 
	Điểm thượng nguồn của Kênh Tám ngàn, xã Bình Giang
	LĐ8
	27
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	10 
	Đầu kênh Tám Ngàn - QL 80 Hòn Đất, xã Bình Sơn
	LĐ9
	25
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	11 
	Đầu kênh T3, thị trấn Kiên Lương
	LĐ10
	26
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	12 
	Cống Ba Hòn - QL80, thị trấn Kiên Lương
	LĐ11
	65
	
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	13 
	Đầu kênh Trà Phô - kinh Hà Giang, xã Phú Mỹ
	LĐ12
	89
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	14 
	Kênh Hà Giang - kinh Vĩnh Tế, xã Tân Khánh Hòa
	LĐ13
	25
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	15 
	Sông Giang Thành - Hà Tiên, xã Phú Mỹ
	LĐ40
	90
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	16 
	Đầu Kênh Hà Giang - kênh Rạch Giá đi Hà Tiên, xã Thuận Yên, TP
	LĐ14
	91
	
	Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

	II. Lưu vực Kênh Cái Sắn

	17 
	Kênh Dzero - sông Cái Sắn, xã Tân Hiệp B
	LĐ24
	24
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	18 
	Kênh 8 giáp kênh Cái Sắn chợ kênh 8
	LĐ42
	25
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	19 
	Đầu kênh Cái Sắn - chợ Rạch Sỏi
	LĐ1
	23
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	III. Lưu vực sông Cái Lớn

	20 
	Cạnh đền 1 - Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong
	LĐ37
	88
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	21 
	Sông Cái Lớn - Phà Cái Tư, xã Vĩnh Hoà Hưng Nam
	LĐ19
	28
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	22 
	Sông Cái Lớn, ấp Phước Thành, xã Vĩnh Phước B
	LĐ20
	25
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	23 
	Kênh KH6 (cầu Rạch Tìa, QL61), xã Định An
	LĐ18
	75
	
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	24 
	Đầu sông Cái Lớn, xã Hưng Yên
	LĐ26
	90
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	IV. Lưu vực sông Cái Bé

	25 
	Kênh Thốt Nốt, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng
	LĐ17
	25
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	26 
	Cầu bông súng - thị trấn Giồng Riềng
	LĐ43
	25
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	27 
	Kênh Bến Nhứt, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng 
	LĐ16
	26
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	28 
	Kênh Lò đường - sông Cái Bé, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng
	LĐ15
	29
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	29 
	Đầu sông Cái Bé, xã Bình An
	LĐ21
	25
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	30 
	Sông Cái Bé, Khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An
	LĐ22
	24
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	31 
	Hạ nguồn sông Cái Bé (cuối Cảng cá Tắc Cậu), xã Vĩnh Hòa Phú
	LĐ23
	22
	
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	V. Lưu vực Kênh Xáng Xẻo Rô

	32 
	Kênh Xáng Xẻ Rô - chợ Thứ 7, xã Đông Thái
	LĐ27
	82
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	33 
	Kênh Xáng Xẻo Rô - rạch Thứ Ba, xã Nam Yên
	LĐ28
	47
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	34 
	Kênh xáng chợ An Biên, huyện An Biên
	LĐ44
	26
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	35 
	Kênh Xáng Xẻo Rô - Xẻo Nhàu, xã Đông Thạnh
	LĐ29
	86
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	36 
	Kênh Hảng - kênh Xáng Xẻo Rô, thị trấn Thứ 11
	LĐ30
	87
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	37 
	Kênh Phán Linh - kênh Xáng Xẻo Rô, xã Đông Hoà
	LĐ31
	85
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	38 
	[bookmark: _GoBack]Sông miệt thứ, huyện An Minh
	LĐ45
	85
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	39 
	Kênh Hậu, xã An Minh Bắc
	LĐ32
	86
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	40 
	Ngã tư Công Sự - kênh làng Thứ 7, xã Thạnh Yên
	LĐ33
	63
	
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	41 
	Ngã 5 Vĩnh Tiến - kênh làng Thứ 7, xã Thạnh Yên
	LĐ34
	73
	
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	42 
	Kênh Chắc Băng, thị trấn Vĩnh Thuận
	LĐ35
	82
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	43 
	Kênh Chắc Băng, xã Vĩnh Thuận
	LĐ36
	80
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	44 
	Kênh Sáng, xã Vĩnh Thuận
	LĐ46
	46
	
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	VI. Khu vực Phú Quốc

	45 
	Cầu Hùng Vương, phường Dương Đông
	LĐ38
	75
	
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	46 
	Cầu Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông
	LĐ39
	84
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	47 
	Sông Cửa Cạn xã Cửa Cạn
	LĐ47
	91
	
	Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

	48 
	Rạch Hàm (chợ Hàm Ninh) xã Hàm Ninh
	LĐ48
	90
	
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	49 
	Hồ Dương Đông, xã Cửa Dương
	LĐ49
	91
	
	Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt


* Cần chú ý đến độ mặn của nước trước khi lựa chọn cho mục đích sử dụng.
